
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CHƯƠNG MỸ 

      

Số:           /UBND-KTHĐT 
V/v tăng cường phòng trừ sâu bệnh 

hại lúa từ nay đến cuối vụ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

Chương Mỹ, ngày      tháng     năm 2026 

 

 
Kính gửi: 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường; 

- Các Hợp tác xã nông nghiệp: Đại Yên, Thụy Hương, Phụng 

Châu, Tiên Phương, Ngọc Hòa; Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp 

Chúc Sơn; Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Biên Giang; 

- Các ông/bà Tổ trưởng Tổ dân phố. 
 

Thực hiện Thông báo số 327/TB-TTBVTV ngày 22/4/2026 của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại 

lúa từ nay đến cuối vụ. 

Về việc này, UBND phường Chương Mỹ có ý kiến chỉ đạo như sau: 

I. Tình hình sinh trưởng của lúa và sinh vật hại 

1. Tình hình sinh trưởng của lúa 

Hiện nay, lúa đang giai đoạn đòng già - trỗ bông, trà trung và trà muộn 

giai đoạn phân hóa đòng. Thời tiết thời gian tới tiếp tục diễn biến bất thường, 

hiện tượng nắng nóng xen kẽ mưa, mưa rào kèm giông sẽ gây ảnh hưởng tới 

sinh trưởng phát triển của cây lúa cũng như sự phát sinh gây hại của các đối 

tượng sâu bệnh. 

2. Tình hình sinh vật hại 

Theo sơ bộ điều tra hiện nay tình hình sinh vật hại lúa trên địa bàn 

phường như sau: 

- Bệnh đạo ôn lá: Hại cục bộ một số giống nhiễm như J02, nếp thơm, 

TBR225, BC15, Thiên ưu 8,DK6,… Tỷ lệ hại trung bình 1-3% số lá, cao 5-7% 

số lá, cục bộ 7-10% lá. Diện tích nhiễm chủ yếu trên giống TBR. Bệnh tiếp tục 

gây hại trên lá và cổ bông, cổ gié nếu không được phòng trừ kịp thời. 

- Bệnh khô vằn: Phát sinh hại nhẹ cục bộ một số diện tích trà sớm, bón 

thừa đạm. Tỷ lệ trung bình 5-7% dảnh, cao 15-20% dảnh, cấp 1-3. Bệnh tiếp tục 

hại tăng từ nay đến cuối vụ. 

- Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn: Phát sinh gây hại nhẹ, tỷ lệ trung bình 

2-4% lá, cao 8-12% lá, cấp 1-3. Diện tích nhiễm nhẹ 9,8ha. Bệnh tiếp tục hại 

tăng sau các đợt mưa giông. 

- Chuột: Hại cục bộ, tỷ lệ trung bình 2-4% dảnh, cao 5-7% dảnh, cục bộ 

10-15% dảnh.  
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- Sâu đục thân bướm 2 chấm: Trưởng thành lứa 2 đang vũ hóa rộ và đẻ 

trứng, mật độ trung bình 0,01-0,03 ổ/m2, cao 0,05-0,1 ổ/m2. Trưởng thành tiếp 

tục vũ hóa rộ đến 23/4, sâu non gây bông bạc trên trà sớm và trà trung nếu 

không được phòng trừ kịp thời. 

Ngoài ra bọ xít đen, sâu cuốn lá nhỏ,… hại nhẹ cục bộ. 

3. Biện pháp phòng trừ 

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng theo dõi diễn biến của sâu bệnh hại để 

chủ động phòng trừ. Phân loại các trà lúa, diện tích gieo cấy giống nhiễm tại địa 

phương để chủ động phòng trừ. Giữ nước nông trên ruộng đến khi lúa chín sáp, 

để tăng khả năng chống chịu sâu bệnh của cây 

- Tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn nông dân điều tra phát 

hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại lúa để phòng trừ kịp thời, hiệu quả không 

để sâu bệnh phát sinh, lây lan gây hại nặng trên diện rộng. 

(Có phụ lục kèm theo) 

 III. Yêu cầu các phòng, ban, các HTX và các ông/bà Tổ trưởng Tổ 

dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn, Tổ dân phố, tiếp tục tăng 

cường và cần tập trung thực hiện các nội dung sau: 

 1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

- Tham mưu cho UBND phường trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực 

trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường, ông/bà Trưởng thôn, 

Tổ trưởng Tổ dân phố phát hiện kịp thời sâu bệnh hại lúa, để có biện pháp 

phòng trừ phù hợp. 

  2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường 

- Phân công cán bộ phụ trách xuống địa bàn hướng dẫn, chỉ đạo các Hợp 

tác xã nông nghiệp, các tổ dân phố phát hiện kịp thời sâu bệnh hại lúa và thực 

hiện các biện pháp phòng trừ đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. 

- Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho Cán bộ và Nhân dân 

về tình hình bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình sinh vật hại lúa và kết quả phòng trừ về 

UBND phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường) và Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội. 

3. Ông/bà Tổ trưởng Tổ dân phố: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

Tổng hợp phường kịp thời phát hiện sinh vật hại lúa và tuyên truyền các biện 

pháp phòng trừ trên địa bàn phụ trách. 

4. Các Hợp tác xã nông nghiệp: Đại Yên, Thụy Hương, Phụng Châu, 

Tiên Phương, Ngọc Hòa; Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Chúc Sơn; Hợp tác 

xã kinh doanh tổng hợp Biên Giang: Tăng cường bám sát địa bàn phụ trách, 

phối hợp với các phòng, ban, ngành của phường, các tổ dân phố trong công tác 
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trồng trọt và bảo vệ thực vật; Phát hiện kịp thời sinh vật hại lúa và tuyên tryền 

hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.  

UBND phường yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành của phường, 

các Hợp tác xã, các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội; 

- TT: Đảng ủy - HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND phường; 

- Chánh VP HĐND&UBND phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

Nguyễn Phùng Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

PHỤ LỤC. 

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH, CHUỘT HẠI LÚA 

(Kèm theo Văn bản số          /UBND-KTHTĐT  ngày       tháng       năm 2026 

của UBND phường Chương Mỹ) 

 

- Đối với bệnh đạo ôn: Lưu ý những diện tích bón thừa đạm, diện tích bị 

đạo ôn lá gây hại nặng, những giống nhiễm nặng như J02, Nếp thơm, TBR225, 

BC15, Thiên ưu 8,...; phun phòng trừ bệnh đạo ôn lá ở những diện tích lúa giai 

đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng bị gây hại tỷ lệ bệnh ≥ 10% số lá; phun phòng 

trừ bệnh đạo ôn hại cổ bông ở những diện tích lúa có ≥ 1% số lá đòng hoặc cổ 

áo lá áp đòng bị bệnh,phun khi lúa thấp thoi trỗ (lúa trỗ được 1-3% số bông). 

Những diện tích cấy giống nhiễm, thời gian trỗ gặp mưa cần tổ chức phun phòng 

bệnh ngay sau khi mưa để hạn chế sự phát sinh, gây hại của bệnh. Sử dụng một 

trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Tricyclazole, Propiconazole, 

Isoprothiolane,... (Filia 525®SE, Bump gold 40SE, Bamy 75WP, Ninja 35EC, 

Bankan 600WP,...). Đối với những diện tích lúa bị nhiễm đạo ôn lá nặng cần vơ 

bỏ lá bệnh đem tiêu hủy trước khi phun và tiến hành phun kép lần 2 cách lần 1 

từ 5-7 ngày. 

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Chú ý trà trung và trà muộn giai đoạn làm 

đòng, diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm, gần ánh sáng đèn, ven làng, hàng 

cây… Tổ chức phun phòng trừ những diện tích lúa có mật độ sâu cuốn lá nhỏ ≥ 

20 con/m2 khi sâu chủ yếu tuổi 1,2 bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt 

chất Isocycloseram, Alpha-cypermethrin, Indoxacarb … như Inpicio® 200SC, 

Sapen-Alpha 5EC, Vifast 5EC, Map dona 265EC, Ebato 160SC,… 

- Đối với sâu đục thân hai chấm: Theo dõi chặt chẽ trưởng thành vũ hóa 

và mật độ trứng trên đồng ruộng. Chú ý những diện tích gần ánh sáng đèn, ven 

làng, ven hàng cây, lúa giai đoạn đòng già - trỗ bông, lúa trỗ sớm nhất hoặc 

muộn nhất vùng,... Tổ chức phun phòng trừ khi sâu non mới nở (sau khi thấy 

bướm rộ 5-7 ngày) ở những diện tích có mật độ ổ trứng ≥ 0,3 ổ/m2 bằng một 

trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Chlorantraniliprole, Isocycloseram, 

Spinetoram, Spinosad,… như Prevathon® 35WG, Inpicio® 200SC, Radiant® 

60SC, Automex 100EC, Efphê 25EC,... 

- Đối với bệnh khô vằn: Phun phòng trừ những diện tích có tỷ lệ bệnh 

>20% số dảnh bằng một trong các loại thuốc chứa hoạt chất Propiconazole, 

Hexaconazole, Difenoconazole,… như Tilt Super® 300EC, Superone 300EC, 

Annongvin 50SC … 

- Đối với bệnh bạc lá - Đốm sọc vi khuẩn: Những diện tích lúa đã bị 

bệnh cần giữ nước thường xuyên trên ruộng để tăng khả năng chống chịu của 

cây; phun phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện hoặc ngay sau khi mưa giông kết 

thúc bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Bismerthiazol, Copper 

Oxychloride, Bronopol,... (Xanthomix 20WP, Riazor 215WP, New Kasuran 

16.6WP, Sasumi 70WP, Totan 200WP, ...). 
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- Đối với chuột: Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của chuột 

và biện pháp phòng trừ; Tăng cường áp dụng sử dụng biện pháp thủ công (phát 

quang bờ, bụi, sử dụng bẫy bán nguyệt, bẫy lồng, đào bắt, hun khói,...) và biện 

pháp sinh học. 

Chú ý: Sử dụng thuốc đúng nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì; thu gom 

vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định. Những diện tích lúa 

đang trỗ bông phải phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát./. 

* Chú ý: Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát. Pha đúng theo nồng 

độ khuyến cáo trên bao bì, thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định để tiêu hủy. 
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